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TT 
Khối 

lớp 

Tiết 

PPCT 
Tên bài dạy 

Chương 

trình 

Môn/ 

phân 

môn 

1 10 2 Bài 2. Xã hội nguyên thủy Nâng cao  

2 10 3 Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông Nâng cao  

3 10 4 Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông Nâng cao  

4 10 5 Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây Nâng cao  

5 10 6 Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây Nâng cao  

6 10 7 Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây Nâng cao  

7 10 8 Bài 5. Trung Quốc thời Tần, Hán Nâng cao  

8 10 9 Bài 6. Trung Quốc thời Đường, Tống Nâng cao  

9 10 10 Bài 7. Trung Quốc thời Minh, Thanh Nâng cao  

10 10 12 
Bài 8. Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn 

Độ 
Nâng cao  

11 10 13 Bài 9. Sự phát triển lịch sử và văn hóa Án Độ Nâng cao  

12 10 14 Bài 10. Các nước Đông Nam Á đến giữa thế kỉ XIX Nâng cao  

13 10 15 Bài 10. Các nước Đông Nam Á đến giữa thế kỉ XIX Nâng cao  

14 10 16 Bài 11. Văn hóa truyền thống Đông Nam Á Nâng cao  

15 10 17 Bài 12. Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào Nâng cao  
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TT 
Khối 

lớp 

Tiết 

PPCT 
Tên bài dạy 

Chương 

trình 

Môn/ 

phân 

môn 

1 11 2 Bài 2. Cuộc Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII Nâng cao  

2 11 3 
Bài 3. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa 

Anh ở Bắc Mĩ nửa cuối thế kỉ XVIII 
Nâng cao  

3 11 4 
Bài 3. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa 

Anh ở Bắc Mĩ nửa cuối thế kỉ XVIII 
Nâng cao  

4 11 5 Bài 4. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII Nâng cao  

5 11 6 Bài 4. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII Nâng cao  

6 11 7 Bài 4. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII Nâng cao  

7 11 9 
Bài 6. Cách mạng công nghiệp (Nửa sau thế kỉ XVIII 

– giữa thế kỉ XIX) 
Nâng cao  

8 11 19 Bài 12. Công xã Pa-ri (1871) Nâng cao  

9 11 21 
Bài 14. V.I. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu 

thế kỉ XX – Cách mạng Nga 1905 – 1907  
Nâng cao  

10 11 22 Bài 15. Nhật Bản Nâng cao  

11 11 24 Bài 17. Trung Quốc Nâng cao  

12 11 25 Bài 17. Trung Quốc Nâng cao  

13 11 26 
Bài 18. Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – 

đầu thế kỉ XX) 
Nâng cao  

14 11 30 Bài 20. Khu vực Mĩ Latinh Nâng cao  

15 11 31 Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) Nâng cao  
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TT 
Khối 

lớp 

Tiết 

PPCT 
Tên bài dạy 

Chương 

trình 

Môn/ phân 

môn 

1 12 1 
Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau 

Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) 
Nâng cao  

2 12 2 
Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau 

Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) 
Nâng cao  

3 12 6 Bài 3. Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên Nâng cao  

4 12 8 Bài 4. Các nước Đông Nam Á Nâng cao  

5 12 9 Bài 4. Các nước Đông Nam Á Nâng cao  

6 12 20 
Bài 11. Cách mạng khoa học – công nghệ và xu 

thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX 
Nâng cao  

7 12 23 
Bài 13. Những chuyển biến mới về kinh tế và xã 

hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 
Nâng cao  

8 12 26 
Bài 15. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 

năm 1919 đến năm 1925 
Nâng cao  

9 12 28 
Bài 15. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 

năm 1919 đến năm 1925 
Nâng cao  

10 12 29 Bài 16. Phong trào cách mạng 1930 – 1935 Nâng cao  

11 12 30 Bài 16. Phong trào cách mạng 1930 – 1935 Nâng cao  

12 12 31 Bài 17. Phong trào dân chủ 1936 – 1939 Nâng cao  

13 12 32 
Bài 18. Phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 

1945 
Nâng cao  

14 12 33 

Bài 19. Cao trào kháng Nhật cứu nước và Tổng 

khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa ra đời 

Nâng cao  

15 12 34 

Bài 19. Cao trào kháng Nhật cứu nước và Tổng 

khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa ra đời 

Nâng cao  

 

  

 


